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Tóm tắt. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng hành vi nghiện điện 

thoại thông minh ở học sinh trung học phổ thông. Khách thể nghiên cứu gồm 437 học sinh 

tại hai trường trung học phổ thông ở tỉnh Nghệ An. Mức độ nghiện điện thoại được đo bằng 

Thang đo nghiện điện thoại thông minh phiên bản rút gọn (Smartphone Addiction Scale-

Short Version, SAS-SV). Dựa trên điểm số của thang SAS-SV, có 56,3% học sinh không 

nghiện điện thoại thông minh và 43,7% học sinh nghiện điện thoại thông minh. Học sinh nữ 

có mức độ nghiện điện thoại thông minh nhiều hơn học sinh nam. Nghiên cứu này đã cho 

thấy tỉ lệ học sinh nghiện điện thoại thông minh ở mức cao, đặc biệt là ở học sinh nữ. Một 

số khuyến nghị cho nghiên cứu trong tương lai được đưa ra.  

Từ khóa: nghiện điện thoại thông minh, học sinh, trung học phổ thông. 

1.   Mở đầu  

Với sự gia tăng vai trò của công nghệ hiện đại trong cuộc sống, điện thoại thông minh 

(ĐTTM) đang là một trong những thiết bị không chỉ ngày càng phổ biến mà còn mang đến cho 

con người nhiều tiện ích mới trên mọi lĩnh vực như: trao đổi thông tin, học tập, giải trí và kết 

nối với gia đình, bạn bè, người thân, v.v. ở mọi lúc, mọi nơi [1-4]. ĐTTM hiện nay đã và đang 

trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mọi người, đặc biệt là ở 

những người trẻ tuổi. Ví dụ, nghiên cứu của Roberts, Yaya và Manolis (2014) cho thấy sinh 

viên đại học tại Mỹ dành trung bình 8 – 10 giờ mỗi ngày cho việc sử dụng ĐTTM [5], hay 

nghiên cứu của Saadeh và cộng sự (2021) cho thấy tại Jordan, trong số 6157 sinh viên được hỏi, 

có 42% sử dụng điện thoại nhiều hơn 6 giờ mỗi ngày [6]. Tại Việt Nam, nghiên cứu của 

Nguyễn Phương Hồng Ngọc và Trần Văn Công (2017) cho thấy việc sở hữu và sử dụng ĐTTM 

là rất phổ biến, 100% học sinh trung học phổ thông (THPT) được khảo sát đều sở hữu điện thoại 

di động, trong đó có 33,3% học sinh đã sở hữu điện thoại được 5 năm hoặc lâu hơn, với thời 

lượng trung bình dành để sử dụng là 5,4 giờ mỗi ngày [7]. 

Bên cạnh những tiện ích mà ĐTTM mang lại, thực tế và các nghiên cứu đã cho thấy một số 

tác hại, nguy cơ có thể xảy ra khi sinh viên sử dụng điện thoại như thiếu sự tương tác xã hội trong 

cuộc sống thực, gây mất tập trung, tiếp xúc với các nội dung, văn hóa phẩm đồi trụy, sử dụng quá 

mức, nghiện ĐTTM, v.v. [2], [3]. Các tính năng tiện ích mà điện thoại đem lại khiến cho thời gian 

sử dụng của người dùng có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, việc phụ thuộc, sử dụng quá mức không 

thể kiểm soát được, gây ảnh hưởng đến các hoạt động chức năng lại là vấn đề cần lưu ý.  
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Có hai dạng nghiện là nghiện chất như nghiện rượu, cafein, cần sa, chất gây ảo giác, thuốc 

an thần, thuốc ngủ, chất kích thích, và thuốc lá, v.v. và nghiện về mặt hành vi (behavioral 

addiction) như nghiện game, internet, ĐTTM. Nghiện về mặt hành vi được định nghĩa là một 

mong muốn mãnh liệt trong việc thực hiện lặp lại một số hành vi tạo ra sự thích thú, thoải mái, 

thỏa mãn hoặc có khả năng giảm bớt một số đau khổ, mặc dù nhận thức được rằng hành vi đó 

có thể gây ra hậu quả tiêu cực. Trong Sổ tay hướng dẫn thống kê và chẩn đoán các rối loạn tâm 

thần DSM-5 [8], rối loạn nghiện cờ bạc được đưa vào vì hành vi đó tạo ra kích hoạt tương tự 

trong não như với rối loạn sử dụng rượu hoặc chất kích thích [9].  

Cho đến nay, khái niệm hay các tiêu chí xác định hành vi nghiện điện thoại vẫn còn chưa 

thống nhất [10], [11]. Hành vi nghiện ĐTTM xuất hiện trong các nghiên cứu dưới nhiều thuật 

ngữ như nghiện ĐTTM (smartphone addiction), phụ thuộc vào ĐTTM (smartphone 

dependency), sử dụng ĐTTM quá mức (excessive smartphone use), sử dụng ĐTTM có vấn đề 

(problematic smartphone use), phụ thuộc quá mức vào ĐTTM (smartphone overdependence), 

v.v. Nghiện ĐTTM có thể được định nghĩa là tình trạng thiếu kiểm soát trong việc sử dụng 

ĐTTM, bất chấp những tác động có hại về tài chính, tâm lí và thể chất, xã hội của người dùng 

[12]. Đến nay, mặc dù còn tồn tại tranh luận, chẳng hạn như Emanuel và cộng sự (2015) cho 

rằng mọi người không nghiện ĐTTM của họ, họ nghiện thông tin, giải trí và các kết nối cá nhân 

mà nó mang lại [13], hay Panova và Carbonell (2018) đề xuất chuyển nghiện ĐTTM ra khỏi 

khuôn khổ của vấn đề nghiện bởi sự hạn chế của các nghiên cứu sàng lọc và tương quan, việc 

thiếu các nghiên cứu trường hợp và nghiên cứu trường diễn, các định nghĩa mơ hồ về tiêu chí 

xác định nghiện ĐTTM, thiếu các hậu quả tâm lí hoặc thể chất nghiêm trọng liên quan. Họ cho 

rằng một hành vi có thể biểu hiện tương tự như nghiện với các biểu hiện như sử dụng quá mức, 

các vấn đề kiểm soát xung động và hậu quả tiêu cực, nhưng không có nghĩa đó là các hành vi 

nghiện [14]. Tuy nhiên, ở một mặt khác, có thể thấy việc sử dụng ĐTTM cũng có những đặc 

điểm giống như nghiện internet, có những đặc điểm như ám ảnh với việc sử dụng điện thoại, các 

hành vi như kiểm tra tin nhắn hoặc cập nhật thông tin lặp đi lặp lại, sử dụng với thời gian và 

cường độ cao, có cảm giác kích động hoặc đau khổ khi không có điện thoại, suy giảm chức 

năng, ảnh hưởng hưởng đến các hoạt động sống và các mối quan hệ xã hội [12]. Theo Van 

Velthoven (2018), việc sử dụng ĐTTM có vấn đề hay nghiện ĐTTM được tạo điều kiện phát 

triển bởi các đặc điểm/ chức năng của công nghệ, bao gồm khả năng truy cập dễ dàng, khả năng 

khiến người dùng cảm thấy tách khỏi cuộc sống bình thường hàng ngày, tính năng ẩn danh trực 

tuyến và tần suất thông báo và tin nhắn. Các ứng dụng và nền tảng mạng xã hội phổ biến như 

Facebook, được thiết kế theo cách để tăng lượng thời gian sử dụng của người dùng. Ví dụ như 

các ứng dụng sử dụng cơ chế củng cố bằng “phần thưởng thay đổi không liên tục”; có nghĩa là 

các nhà thiết kế ứng dụng đã liên kết hành vi của người dùng với việc nhận được một phần 

thưởng khác nhau, giúp tối đa hóa khả năng gây nghiện. Sức mạnh của việc củng cố không liên 

tục cũng có thể được nhìn thấy các máy đánh bạc, người chơi chỉ kéo một đòn bẩy có thể dẫn 

đến một trong nhiều giải thưởng hoặc không có gì. Các ứng dụng ĐTTM cung cấp các phần 

thưởng thay đổi không liên tục này, chẳng hạn như thông báo, tin nhắn, số lượt thích trên mạng 

xã hội hay được ghép đôi phù hợp với nhau trên ứng dụng hẹn hò. Theo thời gian, việc thường 

xuyên, liên tục được củng cố như vậy có thể khiến người sử dụng nghiện ĐTTM [15], [16]. 

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu về thực trạng hành vi nghiện điện thoại ở học sinh, sinh 

viên đã được thực hiện. Ví dụ trong những năm gần đây, tỉ lệ sinh viên có hành vi nghiện 

ĐTTM thể hiện qua các nghiên cứu như: nghiên cứu tại Saudi Arabia cho thấy có 67,0% [17], 

48,0% [18], nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy có 52,8% [19], nghiên cứu tại Ấn Độ cho thấy 

có 34,4% [20], nghiên cứu tại Ai Cập cho thấy có 74,7% [21], nghiên cứu tại Cameroon cho 

thấy có 20,98% [22], nghiên cứu tại Nepal cho thấy có 48,93% [23]. Trên mẫu học sinh trung 

học, nghiên cứu của Lee và cộng sự (2021) tại Malaysia cho thấy có 57,6% học sinh nghiện 

ĐTTM [24], nghiên cứu của Cha và cộng sự (2018) trên 1842 học sinh THCS tại Hàn Quốc 
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cũng cho thấy có 563 (30,9%) được xếp vào nhóm nguy cơ nghiện ĐTTM và 1261 (69,1%) 

được xác định là nhóm người dùng bình thường [25], hay nghiên cứu của Nikhita và cộng sự 

(2015) nghiên cứu 929 học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 tại Ấn Độ cho biết 31% học sinh nghiện 

ĐTTM [26], v.v. Tại Việt Nam, một số nghiên cứu đã được thực hiện và cho thấy tỉ lệ hành vi 

nghiện ĐTTM ở sinh viên như: Nghiên cứu trên 1314 sinh viên năm 2-4 tại 36 trường đại học 

trên địa bàn thành phố Hà Nội, kết quả cho thấy tỉ lệ sinh viên nghiện sử dụng ĐTTM là 55,6% 

[27] hay nghiên cứu khác của Nguyễn Minh Tâm và cộng sự (2017) cho thấy tỉ lệ là 43,7% [28].  

Để có định hướng cho các kế hoạch phòng ngừa và can thiệp vấn đề nghiện ĐTTM, các nghiên 

cứu về thực trạng là cần thiết. Nghiên cứu này góp phần bổ sung thêm dữ liệu thực tế về hành vi 

nghiện ĐTTM ở học sinh THPT.  

2.    Nội dung nghiên cứu  

2.1. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên 500 học sinh sử dụng ĐTTM của hai trường THPT 

tại Nghệ An theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Theo công thức của Sloven, với tỉ lệ sai sót 

là 5% và tổng số học sinh năm học 2021-2022 của hai trường là 3312, cỡ mẫu cần thiết cho 

nghiên cứu này là từ 386 trở lên. Nghiên cứu của chúng tôi đã được sự đồng ý của các hiệu 

trưởng các trường THPT và tất cả những người tham gia đều đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 

Trước khi trả lời vào phiếu hỏi, chúng tôi đã cam kết bảo mật thông tin cá nhân do học sinh 

cung cấp. Cuối cùng, có 437 phiếu hợp lệ với tỉ lệ là 87,4%, vượt quá tỉ lệ trả lời 30% mà hầu 

hết các nhà nghiên cứu yêu cầu để phân tích (Dillman 2007). Trong mẫu nghiên cứu, 41,0% học 

sinh là nam, 59,0% là nữ. Học sinh khối 10 là 142 em (chiếm 32,5%), học sinh khối 11 là 154 

em (chiếm 35,2%), học sinh khối 12 là 141 em (chiếm 32,3%). 

Bảng 1. Đặc điểm của khách thể nghiên cứu 

  Số lượng (học sinh) Tỉ lệ phần trăm (%) 

Giới tính Nam 179 41,0 

Nữ 258 59,0 

Khối lớp Lớp 10 142 32,5 

Lớp 11 154 35,2 

Lớp 12 141 32,3 

Công cụ nghiên cứu: Bảng hỏi gồm các câu hỏi tìm hiểu một số thông tin chung về cá nhân 

như tên, tuổi, giới tính, lớp, trường, thời gian trung bình sử dụng ĐTTM hàng ngày, tần suất kiểm 

tra, mục đích sử dụng ĐTTM, và bối cảnh sử dụng điện thoại. Đê đo lường hành vi nghiện ĐTTM, 

chúng tôi sử dụng Thang đo nghiện ĐTTM (Smart phone addiction Scale – Short Version, SAS 

– SV) được nhóm tác giả Kwon và cộng sự (2013) [29] thiết kế để đánh giá các hành vi liên 

quan đến nghiện ĐTTM dành cho lứa tuổi vị thành niên. Thang đo gồm 10 câu về các biểu hiện 

nghiện ĐTTM và người trả lời tự báo cáo bằng cách đưa ra lựa chọn về mức độ đồng ý theo 

dạng likert 6 điểm: 1- hoàn toàn không đồng ý đến 6 – hoàn toàn đồng ý. Trong đó, đánh giá 

nghiện sử dụng điện thoại đối với nam giới khi điểm từ 31 trở lên, từ 22 đến 33 điểm có nguy cơ 

nghiện cao; Đối với nữ giới khi điểm từ 34 trở lên được xem là nghiện, từ 22 đến 33 điểm có 

nguy cơ nghiện cao (Milka và Carlos, 2020). Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng thang đo được 

thích nghi bởi Hồ Thu Hà và cộng sự (2019). Trong nghiên cứu của Hồ Thu Hà và cộng sự 

(2019), độ tin cậy của thang đo là 0,71 [30]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, độ tin cậy 

Cronbach's alpha là 0,88. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Thực trạng sử dụng điện thoại thông minh của học sinh trung học phổ thông 
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a. Thời gian sử dụng điện thoại thông minh 

Kết quả sau khi thực hiện khảo sát lấy ý kiến đánh giá của học sinh về thời gian sử dụng 

ĐTTM cho thấy thời gian học sinh sử dụng ĐTTM trong một ngày khá dài. Nghiên cứu cho thấy 

học sinh được hỏi sử dụng dưới 1 tiếng có 8,9%; số học sinh được hỏi thời gian sử dụng ĐTTM từ 

1 đến 2 tiếng có 14,2%; 37,1% số học sinh được hỏi sử dụng 3 đến 5 tiếng và nhiều nhất là 39,8% 

số học sinh sử dụng ĐTTM trên 5 tiếng.  

b. Thời gian kiểm tra điện thoại thông minh 

Kết quả cho thấy đa số học sinh kiểm tra ĐTTM của mình “Mỗi tiếng một lần” chiếm vị trí 

cao nhất với 19,7%; 30 phút một lần là 16,2%; 3 tiếng một lần là 10,8%; 20 phút một lần là 

6,9%; 2 tiếng một lần là 5,7%; 5 phút một lần và 10 phút một lần tương ứng với 10,1% và 5,0%. 

Dữ liệu thu thập được cho thấy có đến 11,9% và 15,1% học sinh kiểm tra ĐTTM của mình vào 

30 phút và 1 tiếng một lần.  

c. Mục đích sử dụng điện thoại thông minh 

Kết quả khảo sát về mục đích sử dụng ĐTTM của học sinh cho thấy, hầu hết học sinh đều 

sử dụng ĐTTM để “Nhắn tin với gia đình hoặc bạn bè”. Tiếp theo là các mục đích như “Tìm 

kiếm thông tin trên Internet; “Nghe nhạc”. Kết quả này cho thấy, sử dụng ĐTTM giúp học sinh 

dễ dàng kết nối với người thân và bạn bè và tìm kiếm thông tin, nhanh gọn, dễ thực hiện hơn là 

thông qua máy tính do đó đây là nội dung được học sinh quan tâm hơn cả.  

Bảng 2. Mục đích sử dụng ĐTTM của học sinh THPT 

Mục đích sử dụng ĐTTM Điểm trung bình 

(ĐTB) 

Độ lệch chuẩn 

(ĐLC 

1. Kiểm tra ghi chú 0,18 0,39 

2.  Ghi lịch công việc, cuộc hẹn 0,23 0,42 

3. Kiểm tra email 0,32 0,47 

4. Giết thời gian 0,38 0,49 

5. Chơi trò chơi 0,58 0,49 

6. Tiếp nhận tin tức 0,62 0,49 

7. Nói chuyện với gia đình hoặc bạn bè 0,65 0,48 

8. Kiểm tra thông báo từ các trang mạng xã hội 0,74 0,44 

9. Nghe nhạc 0,75 0,43 

10. Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet 0,83 0,38 

11. Nhắn tin với gia đình hoặc bạn bè 0,86 0,35 

d. Bối cảnh sử dụng điện thoại thông minh 

Đa số học sinh thường có xu hướng sử dụng ĐTTM “Khi ở một mình” và “Khi các em cảm 

thấy buồn chán”. Các em sử dụng ĐTTM trong nhiều bối cảnh như trên bàn ăn; giữa các giờ 

học/lớp học; trong lớp học; trong phòng tắm/nhà vệ sinh; trên các phương tiện giao thông công 

cộng (ví dụ: xe buýt); trong lúc đang nói chuyện với ai đó. 

Bảng 3, Bối cảnh sử dụng ĐTTM của học sinh 

Bối cảnh sử dụng điện thoại M SD 

1. Trên bàn ăn 0,11 0,32 

2. Giữa các giờ học/lớp học 0,12 0,33 

3. Trong lúc đang nói chuyện với ai đó 0,14 0,35 

4. Trong lớp học 0,15 0,35 

5. Trong lúc đang đi bộ 0,17 0,37 
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6. Trong phòng tắm/ nhà vệ sinh 0,21 0,41 

7. Trên các phương tiện giao thông công cộng (ví dụ: xe buýt) 0,21 0,41 

8. Trong khi đang xem phim hoặc TV 0,22 0,42 

9. Trong lúc đang tán gẫu/nói chuyện với bạn bè 0,38 0,49 

10. Trong lúc đang chờ ai đó hoặc điều gì đó 0,65 0,48 

11. Khi ở một mình 0,81 0,39 

12. Khi cảm thấy buồn chán 0,84 0,36 

2.2.2. Thực trạng hành vi nghiện ĐTTM của học sinh THPT và một số yếu tố liên quan 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 246 học sinh (chiếm 56,3%) không nghiện ĐTTM và 191 

học sinh (chiếm 43,7%) nghiện ĐTTM. Cụ thể, xét về các biểu hiện nghiện ĐTTM mà học sinh 

báo cáo, kết quả nghiên cứu cho thấy học sinh báo cáo có biểu hiện khó tập trung trong lớp học, 

trong khi làm bài tập hoặc trong khi làm việc do sử dụng ĐTTM nhiều nhất (ĐTB=3,58; 

ĐLC=1,48). Tiếp đó là các biểu hiện cho thấy việc sử dụng ĐTTM quá mức như sử dụng 

ĐTTM nhiều thời gian hơn so với dự định (ĐTB=3,56; ĐLC=1,44), liên tục kiểm tra ĐTTM 

của mình để không bỏ lỡ những cuộc trò chuyện giữa những người khác trên các mạng xã hội 

như Facebook hay Instagram… (ĐTB=3,50; ĐLC=1,48). 

Bảng 4. Các biểu hiện nghiện ĐTTM của học sinh 

Biểu hiện nghiện ĐTTM M SD 

2. Tôi khó tập trung trong lớp học, trong khi làm bài tập hoặc trong khi làm 

việc do sử dụng ĐTTM. 
3,58 1,48 

9. Tôi sử dụng ĐTTM nhiều thời gian hơn so với dự định của mình. 3,56 1,44 

8. Tôi liên tục kiểm tra ĐTTM của mình để không bỏ lỡ những cuộc trò 

chuyện giữa những người khác trên các mạng xã hội như Facebook hay 

Instagram… 

3,50 1,48 

1. Tôi không hoàn thành những công việc đã được lên kế hoạch do sử dụng ĐTTM. 3,40 1,35 

3. Tôi cảm thấy đau ở cổ tay và sau gáy khi sử dụng ĐTTM. 3,30 1,54 

4. Tôi sẽ không thể chịu được việc không có ĐTTM. 3,21 1,52 

10. Mọi người xung quanh nói với tôi rằng tôi sử dụng ĐTTM quá nhiều. 3,12 1,49 

7. Tôi sẽ không bao giờ ngừng sử dụng ĐTTM của mình, ngay cả khi cuộc 

sống hàng ngày của tôi đã bị nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng. 
2,56 1,39 

5. Khi không cầm ĐTTM của mình, tôi thấy thiếu kiên nhẫn và bực bội. 2,53 1,29 

6. Tôi nghĩ về ĐTTM của mình ngay cả những khi tôi không dùng nó. 2,50 1,33 

Xem xét mối quan hệ giữa các biến, kết quả cho thấy:  

Về các đặc điểm nhân khẩu học, so sánh mức độ nghiện ĐTTM theo nhóm giới tính với 

Independent Sample T-test, dữ liệu thu thập được cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

giữa nam và nữ về mức độ nghiện ĐTTM của học sinh THPT [t(435)=-5,792; p<0,01]. Cụ thể, 

học sinh nữ giới có mức độ nghiện ĐTTM nhiều hơn so với học sinh nam với điểm trung bình 

lần lượt là 3,31 (ĐLC=0,81) và nam giới là 2,86 (ĐLC=0,81). So sánh mức độ nghiện ĐTTM 

theo khối lớp và học lực, sử dụng phương pháp kiểm định One way ANOVA, Post Hoc Tests, 

kết quả cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa mức độ nghiện ĐTTM theo 

khối lớp (p>0,05).  

Về các đặc điểm sử dụng ĐTTM của học sinh, xem xét mối quan hệ tương quan giữa số 

lần kiểm tra điện thoại và thời lượng sử dụng điện thoại, kết quả nghiên cứu cho thấy có 

tương quan thuận ở mức độ trung bình giữa thời lượng học sinh sử dụng điện thoại mỗi ngày 
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và mức độ nghiện ĐTTM (r=0,303**). Tương tự, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có tương 

quan thuận ở mức độ trung bình giữa số lần học sinh kiểm tra điện thoại và mức độ nghiện 

ĐTTM (r=0,259**). Như vậy có nghĩa là một số học sinh càng dành nhiều thời gian để sử 

dụng và càng kiểm tra điện thoại nhiều lần thì có mức độ nghiện ĐTTM càng cao và ngược 

lại. Cụ thể, khi so sánh giữa hai nhóm học sinh: (0) nhóm không nghiện ĐTTM và (1) nhóm 

nghiện ĐTTM, kết quả cho thấy: Về thời lượng sử dụng điện thoại mỗi ngày, nhóm nghiện 

ĐTTM (ĐTB=3,36; ĐLC=0,88) sử dụng nhiều hơn nhóm không nghiện ĐTTM (ĐTB=2,89; 

ĐLC=0,94), và sự khác biệt này đều có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Về số lần kiểm tra điện 

thoại, nhóm nghiện (ĐTB=4,17; ĐLC=1,87) kiểm tra ĐTTM với tần suất nhiều hơn so với 

nhóm không nghiện (ĐTB=3,39; ĐLC=1,75), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,01). 

Về các mục đích khi sử dụng ĐTTM, kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p<0,05): Với mục đích kiểm tra kiểm tra ghi chú, nhóm không nghiện (ĐTB=0,22; 

ĐLC=0,42) kiểm tra nhiều hơn so với nhóm nghiện (ĐTB=0,13; ĐLC=0,34). Với mục đích 

giết thời gian, nhóm nghiện ĐTTM (ĐTB=0,47; ĐLC=0,50) sử dụng vì mục đích này nhiều 

hơn nhóm không nghiện (ĐTB=0,31; ĐLC=0,46). Khi so sánh giữa hai nhóm về các mục đích 

sử dụng ĐTTM mang tính chất tương tác, giao tiếp, mặc dù trong mẫu này kết quả cho thấy 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê nhưng xét trên điểm trung bình, có thể thấy mức độ 

sử dụng ĐTTM của nhóm học sinh nghiện ĐTTM nhiều hơn nhóm học sinh không nghiện 

ĐTTM, ví dụ như ở mục đích kiểm tra thông báo từ các trang mạng xã hội, nói chuyện với gia 

đình hoặc bạn bè, nhắn tin với gia đình hoặc bạn bè.   

Bảng 5. So sánh giữa các nhóm học sinh về các mục đích sử dụng ĐTTM 

  N ĐTB ĐLC t df p 

Kiểm tra email (0) 246 0,35 0,48 -1,831 420,833 0,068 

(1) 191 0,27 0,45 

Kiểm tra ghi chú (0) 246 0,22 0,42 2,497 435 0,013 

(1) 191 0,13 0,34 

Kiểm tra thông báo từ 

các trang mạng xã hội 

(0) 246 0,72 0,45 -1,553 422,884 0,121 

(1) 191 0,78 0,42 

Chơi trò chơi (0) 246 0,58 0,49 0,222 407,813 0,824 

(1) 191 0,57 0,50 

Tiếp nhận tin tức (0) 246 0,62 0,49 -0,023 435 0,982 

(1) 191 0,62 0,49 

Giết thời gian (0) 246 0,31 0,46 -3,507 435 0,000 

(1) 191 0,47 0,50 

Tìm kiếm thông tin 

trên mạng Internet 

(0) 246 0,80 0,40 -1,346 426,522 0,179 

(1) 191 0,85 0,36 

Nghe nhạc (0) 246 0,74 0,44 -0,945 418,131 0,345 

(1) 191 0,77 0,42 

Ghi lịch công việc, 

cuộc hẹn 

(0) 246 0,25 0,44 1,052 419,828 0,293 

(1) 191 0,21 0,41 

Nói chuyện với gia 

đình hoặc bạn bè 

(0) 246 0,62 0,49 -1,162 414,905 0,246 

(1) 191 0,68 0,47 

Nhắn tin với gia đình 

hoặc bạn bè 

(0) 246 0,85 0,36 -1,031 425,431 0,303 

(1) 191 0,88 0,33 

*Ghi chú: (0) nhóm không nghiện ĐTTM và (1) nhóm nghiện ĐTTM 
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Về bối cảnh sử dụng ĐTTM của học sinh, kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05): nhóm nghiện ĐTTM (ĐTB=0,17; ĐLC=0,37) đều sử dụng điện thoại trên 

bàn ăn nhiều hơn nhóm không nghiện (ĐTB=0,07; ĐLC=0,25), nhóm nghiện ĐTTM 

(ĐTB=0,18; ĐLC=0,38) đều sử dụng điện thoại trên giữa các giờ học/lớp học nhiều hơn 

nhóm không nghiện (ĐTB=0,08; ĐLC=0,27), nhóm nghiện ĐTTM (ĐTB=0,21; ĐLC=0,41) 

sử dụng điện thoại trên trong lớp học nhiều hơn nhóm không nghiện (ĐTB=0,09; ĐLC=0,29), 

nhóm nghiện ĐTTM (ĐTB=0,30; ĐLC=0,46) đều sử dụng điện thoại trong phòng tắm/nhà vệ 

sinh nhiều hơn nhóm không nghiện (ĐTB=0,14; ĐLC=0,35), nhóm nghiện ĐTTM 

(ĐTB=0,28; ĐLC=0,45) sử dụng điện thoại trên các phương tiện giao thông công cộng (ví dụ: 

xe buýt) nhiều hơn nhóm không nghiện (ĐTB=0,16; ĐLC=0,37), nhóm nghiện ĐTTM 

(ĐTB=0,87; ĐLC=0,34) đều sử dụng điện thoại khi ở một mình nhiều hơn nhóm không 

nghiện (ĐTB=0,77; ĐLC=0,42), nhóm nghiện ĐTTM (ĐTB=0,90; ĐLC=0,31) đều sử dụng 

điện thoại khi cảm thấy buổn chán nhiều hơn nhóm không nghiện (ĐTB=0,80; ĐLC=0,40), 

nhóm nguy cơ (ĐTB=0,47; ĐLC=0,50) sử dụng điện thoại trong lúc đang tán gẫu/nói chuyện 

với bạn bè nhiều hơn nhóm không nghiện (ĐTB=0,31; ĐLC=0,47), nhóm nghiện ĐTTM 

(ĐTB=0,23; ĐLC=0,42) cũng sử dụng điện thoại trong lúc đang chờ ai đó nhiều hơn nhóm 

không nghiện (ĐTB=0,07; ĐLC=0,26), nhóm nghiện ĐTTM (ĐTB=0,23; ĐLC=0,42) sử dụng 

điện thoại trong lúc đang đi bộ nhiều hơn nhóm không nghiện (ĐTB=0,12; ĐLC=0,33, nhóm 

nghiện ĐTTM (ĐTB=0,34; ĐLC=0,48) sử dụng trong khi đang xem phim hoặc Tivi nhiều 

hơn nhóm không nghiện (ĐTB=0,13; ĐLC=0,34). 

Bảng 6. So sánh giữa các nhóm học sinh về các bối cảnh sử dụng ĐTTM 

  N ĐTB ĐLC t df p 

Trên bàn ăn (0) 246 0,07 0,25 -3,267 435 0,001 

(1) 191 0,17 0,37 

Giữa các giờ học/lớp học (0) 246 0,08 0,27 -3,232 435 0,001 

(1) 191 0,18 0,38 

Trong lớp học (0) 246 0,09 0,29 -3,598 435 0,000 

(1) 191 0,21 0,41 

Trong phòng tắm/nhà vệ sinh (0) 246 0,14 0,35 -4,286 435 0,000 

(1) 191 0,30 0,46 

Trên các phương tiện giao 

thông công cộng (ví dụ: xe buýt) 

(0) 246 0,16 0,37 -2,932 435 0,004 

(1) 191 0,28 0,45 

Khi ở một mình (0) 246 0,77 0,42 -2,596 435 0,010 

(1) 191 0,87 0,34 

Khi cảm thấy buồn chán (0) 246 0,80 0,40 -2,600 435 0,010 

(1) 191 0,90 0,31 

Trong lúc đang tán gẫu/nói 

chuyện với bạn bè 

(0) 246 0,31 0,47 -3,301 435 0,001 

(1) 191 0,47 0,50 

Trong lúc đang nói chuyện với 

ai đó 

(0) 246 0,07 0,26 -4,782 435 0,000 

(1) 191 0,23 0,42 

Trong lúc đang chờ ai đó hoặc 

điều gì đó 

(0) 246 0,59 0,49 -3,118 435 0,002 

(1) 191 0,73 0,45 

Trong lúc đang đi bộ (0) 246 0,12 0,33 -2,889 435 0,004 

(1) 191 0,23 0,42 

Trong khi đang xem phim 

hoặc Tivi 

(0) 246 0,13 0,34 -5,407 435 0,000 

(1) 191 0,34 0,48 

*Ghi chú: (0) nhóm không nghiện ĐTTM và (1) nhóm nghiện ĐTTM 
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3. Kết luận 

Trước hết, kết quả nghiên cứu cho thấy một số điểm đáng lưu ý về thực trạng sử dụng 

ĐTTM của học sinh. Bên cạnh những con số thống kê về thời gian sử dụng, các mục đích và 

hoạt động, có thể thấy một kết quả đáng lưu ý là đa số học sinh cứ 30 phút hoặc nhanh hơn sẽ kiểm 

tra điện thoại của mình một lần. Nghiên cứu trước đây của nhóm tác giả Bianchi và cộng sự (2005) 

cho thấy đối với nhiều người, ĐTTM là một phần không thể tách rời của cuộc sống hàng ngày. Họ 

sử dụng ĐTTM cá nhân thường xuyên và có khuynh hướng cảm thấy bị bỏ lỡ một sự kiện nào đó và 

những người khác sẽ lãng quên mình khi họ không mang theo thiết bị điện thoại bên mình [31]. Việc 

truy cập các phương tiện truyền thông xã hội một cách nhanh chóng và dễ dàng như hiện nay càng 

làm cho người dùng thêm tò mò về mọi thứ xung quanh, về cuộc sống của người khác và những thứ 

mà có thể họ đã bỏ lỡ [32].  

Về tỉ lệ nghiện ĐTTM, kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ học sinh có nguy cơ nghiện 

ĐTTM ở mức cao với con số 43,7% tổng số khách thể tham gia nghiên cứu. Tỉ lệ này đã cho 

thấy thực trạng đáng báo động về chứng nghiện ĐTTM ở học sinh. Kết quả nghiên cứu này khá 

tương đồng với con số tỉ lệ được thống kê trên học sinh ở các độ tuổi khác nhau tại Việt Nam 

[33], [27], [28]. Trong nghiên cứu này, học sinh nữ có mức độ nghiện ĐTTM nhiều hơn học 

sinh nam. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đồng nhất với kết quả nghiên cứu của Hồ Thu Hà 

và cộng sự (2016), học sinh nam thấp hơn điểm hơn ở thang SAS-SV của học sinh nữ [30]. Các 

nghiên cứu cho thấy nữ thường có xu hướng sử dụng điện thoại thông minh nhằm mục đích giao 

tiếp, kết nối nhiều hơn so với nam [34], thời lượng mà nữ giới sử dụng điện thoại cũng nhiều 

hơn nam [35], nữ giới cũng có xu hướng coi điện thoại di động như một phần quan trọng trong 

cuộc sống cá nhân nhiều hơn nam giới, điều này tác động đến mức độ sử dụng điện thoại (đặc 

biệt là việc nhắn tin) ở nữ nhiều hơn nam [36], [37]. 

Bên cạnh đó, đặt trong bối cảnh hiện nay, khi mà các khái niệm hay các tiêu chí xác định 

hành vi nghiện điện thoại vẫn còn chưa thống nhất [10], [11], cũng như còn tồn tại tranh luận 

như Emanuel và cộng sự (2015) cho rằng mọi người không nghiện ĐTTM của họ, họ nghiện 

thông tin, giải trí và các kết nối cá nhân mà nó mang lại [13], nghiên cứu này cung cấp thêm 

dữ liệu cho thấy có mối quan hệ giữa mức độ nghiện ĐTTM và thời gian học sinh sử dụng, 

tần suất kiểm tra điện thoại cũng như bằng chứng cho thấy nhóm học sinh nghiện ĐTTM sử 

dụng ĐTTM với nhiều mục đích/ hoạt động kết nối, giao tiếp hơn so với nhóm không nghiện. 

Tuy nhiên, cũng dựa trên báo cáo tự thuật của học sinh với thang đo SAS-SV, nghiên cứu này 

cho thấy học sinh có các biểu hiện nghiện ĐTTM đi kèm với những ảnh hưởng về mặt thể 

chất, tâm lí, xã hội như khó tập trung trong lớp, không hoàn thành công việc, cảm thấy đau ở 

cổ tay và sau gáy, không thể ngừng sử dụng ngay cả khi cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng. Đây có thể là một gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai, tìm hiểu và phân 

biệt rõ thêm cho vấn đề còn đang tranh luận. Ngoài ra, nghiên cứu này tồn tại một số hạn chế. 

Thứ nhất, nghiên cứu chỉ thu thập dữ liệu dựa trên thang đo tự thuật từ học sinh. Thứ hai, thiết 

kế nghiên cứu cắt ngang, chưa tìm hiểu sâu được về mối quan hệ mang tính nhân quả, sự tác 

động của nghiện ĐTTM đến các vấn đề thể chất, tâm lí, xã hội của học sinh như thiết kế 

nghiên cứu trường diễn. Những hạn chế này cũng có thể là gợi ý cho các nghiên cứu về vấn 

đề này trong tương lai. 

*Ghi chú: Nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học mã số T.22-XH-07 

do Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tài trợ. 
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ABSTRACT 

Smartphone addiction: results from a cross-sectional survey  

among high school students in Nghe An 

Nguyen Thi Ngọc Be1*, Nguyen Phuong Hong Ngoc2 and Nguyen Thi Phuong1, 

1 Faculty of Education Sciences, VNU University of Education, Hanoi 

2 Faculty of Psychology and Education, University of Education, Hue University 

This study aims to examine smartphone addiction among high school students. Participants 

include 437 high school students in Nghe An. Smartphone addiction was measured using the 

Smartphone Addiction Scale - Short Version (SAS-SV). According to the SAS-SV scores, 

56,3% were classified as a normal user group, and 43,7%of students were classified as addicts. 

Female students have higher levels of smartphone addiction than male students. This study 

suggested a high prevalence of smartphone addiction among high school students, particularly 

female students. Some recommendations for future research are given. 

Keywords: smartphone addiction, students, high school. 

 


